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1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài. 
Trong chương trình THCS, Hoá học là bộ môn khoa học tự nhiên mà học sinh được tiếp cận muộn nhất, nhưng nó lại có vai trò quan trọng trong nhà trường phổ thông. Môn hoá học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức cơ bản và thiết thực đầu tiên về hoá học, rèn cho học sinh óc tư duy sáng tạo và khả năng trực quan nhanh nhạy. Vì vậy giáo viên bộ môn hoá học cần hình thành ở các em một kỹ năng cơ bản, thói quen học tập và làm việc khoa học, làm nền tảng để các em phát triển khả năng nhận thức và năng lực hành động. 
Trong chương trình Hóa học THCS, tính chất của Sắt được đưa vào chương trình lớp 9 – trong chương II - Kim loại. Đây là một kim loại có tính chất hóa học tương đối rắc rối, chính vì vậy đây được coi là một mảng kiến thức được khai thác tương đối nhiều trong các đề thi học sinh giỏi các cấp.
Tại trường THCS Chu Văn An, ngoài nhiệm vụ giảng dạy đại trà, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo học sinh giỏi các cấp ở tất cả các môn học. Môn hóa học là một trong số ít môn được nhà trường coi là môn trọng tâm đem lại nhiều giải cao trong các kỳ thi HSG các cấp. Bản thân tôi được giao đứng đội tuyển Hóa học tại trường đã rất cố gắng để từng bước đưa chất lượng đội tuyển HSG môn Hóa học ngày càng đi lên. Trong quá trình giảng dạy, ôn luyện, tôi nhận thấy có nhiều điểm yếu ở học sinh, một trong những điểm yếu đó là khi các em thực hiện các bài tập về sắt và hợp chất của nó. Mặc dù tôi đã hướng dẫn rất tỉ mỉ cho các em tính chất hóa học của sắt và một số hợp chất của nó, nhưng khi giao bài cụ thể thì các em vẫn rất lúng túng. Chính vì lý do đó, tôi đã chọn đề tài “Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập của Sắt và hợp chất của Sắt trong bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 ở trường THCS Chu Văn An” làm SKKN của mình để góp phần nhỏ nhằm khắc phục tình trạng trên của học sinh đội tuyển Hóa học tại trường THCS Chu Văn An.
1.2. Mục đích nghiên cứu.

Nghiên cứu nguyên tắc, quy trình xây dựng và cách sử dụng bài tập hóa học về kim loại Sắt trong chương trình hóa học THCS nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.

1.3. Đối tượng nghiên cứu.

Đề tài này nghiên cứu tổng quan về tính chất hóa học của kim loại sắt, các dạng bài tập liên quan đến kim loại sắt trong chương trình THCS.

1.4. Phương pháp nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết: Tìm hiểu, tổng hợp những tính chất hóa học của kim loại sắt.

- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Khảo sát chất lượng học sinh trước khi áp dụng SKKN và sau khi áp dụng SKKN, lấy ý kiến của học sinh về chủ đề.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của SKKN.
2.1.1. Vị trí của nguyên tố Sắt trong Bảng tuần hoàn:


Sắt là nguyên tố hóa học nằm ở ô 26, thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIIB trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
2.1.2. Tính chất của Sắt:

2.1.2.1. Tính chất vật lí:


Sắt là kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm. Sắt dẻo nên dễ rèn. Sắt có tính nhiễm từ, là kim loại nặng (D=7,86g/cm3), nóng chảy ở 15390C.

2.1.2.2. Tính chất hóa học:

a. Tác dụng với ôxi :          
3Fe   +  2O2   
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b. Tác dụng với hầu hết các phi kim hoạt động khi đun nóng -> tạo muối Sắt (III) : 
2Fe   +   3Cl2   
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  2FeCl3
-  Với các phi kim hoạt động yếu -> muối Sắt (II) :     

   VD   :                     Fe   +    S   
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c. Tác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4 loãng ...) ( muối Sắt (II) +  H2(  :  
   VD:                       Fe   +   2HCl    (  FeCl2   +  H2(
d. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn (  muối Sắt (II) +  kim loại: 
             VD :    Fe   +   2AgNO3   (   Fe(NO3)2     +  2Ag(
*Lưu ý :  Khi cho sắt tác dụng với dung dịch muối Sắt (III) phản ứng tạo thành dung dịch muối Sắt (II):

+ VD :           Fe   +    Fe2(SO4)3   (  3FeSO4     

e. Tác dụng với axit có tính oxi hoá mạnh (H2SO4 đặc nóng ,HNO​3 ... ) -> tạo thành muối Sắt (III) + H2O + sản phẩm phụ.

   *Tác dụng với H2SO4 đặc ,nóng ->  Khí không màu, mùi hắc thoát ra  (SO2).

+ VD :          2Fe    +   6H2SO4 đặc  
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    Fe2(SO4)3    +  3SO2 (   +  6H2O

   *Tác dụng với HNO3 -> Muốí Sắt (III) nitrat  + (  N2O, N2 , NO,NO2, NH4NO3 )  + H2O.

 - Nếu xuất hiện khí không màu thoát ra, khí đó có thể là  (N2O , N2)  

+ VD :  8Fe    +      30HNO3 loãng  
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    8Fe(NO3)3   +   3N2O(   +  15H2O

 - Nếu xuất hiện khí không màu thoát ra sau đó hoá nâu ngoài không khí, khí đó là (NO)

+ VD :       Fe    +      4HNO3 đặc   
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    Fe(NO3)3   +   NO(   +  2H2O

                          2NO   +   O2   (  2NO2 (nâu đỏ)

  - Nếu xuất hiện khí nâu đỏ, khí đó là (NO2)

+ VD :    Fe    +      6HNO3 đặc   
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    Fe(NO3)3   +   3NO2(   +  3H2O .

  - Nếu cho kim loại Sắt tác dụng với HNO3 thu được 2 muối, trong đó phải có 1 muối là NH4NO3
        
+ VD :  8Fe    +   30HNO3 loãng  
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   8Fe(NO3)3   +   3NH4NO3   +  9H2O .

=>Lưu ý : Sắt  không phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.
* Điều chế : - Dùng các chất khử mạnh như :  H2 , Al , C , CO ....để khử các ôxit Sắt ở nhiệt độ cao hoặc điện phân dung dịch muối Sắt (II)

2.1.3. Các hợp chất của sắt:
2.1.3.1. Các ôxit của Sắt :  (FeO, Fe3O4 , Fe2O3)        

+ Là những ôxit bazơ không tan  trong nước : 

  - Tác dụng với dung dịch axit không có tính ôxi hoá ( HCl ,H2SO4 loãng)  -> Muối tương ứng và nước 

+ VD : FeO     +     2HCl   (    FeCl2   +    H2O.                                                    

+ VD : Fe2O3    +   3H2SO4 (l)    (   Fe2(SO4)3    +    3H2O.

 Tổng quát :         FexOy   +   2yHCl    (   xFeCl2y/x   +     yH2O .

                            2FexOy   +   2yH2SO4 loãng    (   xFe2(SO4)2y/x   +   2yH2O .

=>Lưu ý : Sắt từ ôxit (Fe3O4 hoặc có thể viết FeO.Fe2O3) tác dụng với dung dịch axit không có tính ôxi hoá cho dung dịch 2 muối trong đó có 1 muối Sắt (II) và 1 muối Sắt (III).

+ VD : Fe3O4    + 4H2SO4 (l)    (   FeSO4    +   Fe2(SO4)3    +    4H2O

  - Tác dụng với dung dịch axit có tính ôxi hoá ( HNO3 nóng , H2SO4 đặc ,nóng) ( đều bị ôxi hoá thành muối Sắt (III)

   * Tác dụng với  H2SO4 đặc  (  Sắt (III) sufat +  Khí không màu, mùi hắc thoát ra  (SO2)  +  H2O .

+ VD : 2FeO    +   4H2SO4 đặc  
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    Fe2(SO4)3    +   SO2(   +  4H2O .

           2 Fe3O4    +   10H2SO4 đặc  
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    3Fe2(SO4)3    +   SO2 (   +  10H2O .

                       Fe2O3    +   3H2SO4 đặc    (    Fe2(SO4)3    +    3H2O

  Tổng quát :  2FexOy   +   (6x - 2y)H2SO4    
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   xFe2(SO4)3   +  (3x – 2y) SO2(   +  (6x - 2y)H2O 

    *Tác dụng với HNO3 -> Muối Sắt (III) nitrat   + (  N2O , N2  , NO ,NO2 , NH4NO3 )  + H2O.

+ VD : 8FeO     +      26HNO3 loãng  
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    8Fe(NO3)3   +   N2O(   +  13H2O 

            3Fe3O4    +     28HNO3 đặc   
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    9Fe(NO3)3   +   NO(    +  14H2O 

 Tổng quát : 3FexOy   +  (12x - 2y)HNO3   
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  3xFe(NO3)3   +  (3x – 2y) NO(  +  (6x - y)H2O .

  - Bị  khử  khi tác dụng với chất khử ở nhiệt độ cao như :  CO , C ,   H2 , Al ,... 

 Phản ứng khử xảy ra theo cơ chế khử từ  :  Fe2O3  (   Fe3O4   (   FeO   (   Fe

+ VD :            3CO   +    Fe2O3   
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   2Fe     +   3CO2  .

Tổng quát :        yCO   +    FexOy   
[image: image16.wmf]¾

®

¾

0

t

  xFe     +   yCO2   .

                            yH2   +    FexOy   
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  xFe     +   yH2O  .

                                2yAl   +   3FexOy  
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  yAl2O3    +   3xFe

*Lưu ý :  Nếu đề bài chỉ cho biết khử ôxit Sắt ( ta coi ôxit bị khử về Sắt .

       + Điều chế :            2Fe(OH)3   
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   Fe2O3     +   3H2O .

                                       Fe(OH)2   
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    FeO     +     H2O .        

                           hay      3Fe   +  2O2   
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   Fe3O4     

2.1.3.2.  Sắt (II) hiđrôxit Fe(OH)2) , Sắt (III) hiđrôxit Fe(OH)3)
   + Là những bazơ (Fe(OH)2   màu lục nhạt), (Fe(OH)3   màu nâu đỏ)  không tan trong nước: 

  - Tác dụng với dung dịch axit  -> Muối Sắt tương ứng và nước

                              Fe(OH)2     +   2HCl     (   FeCl2    +   2H2O .

                             2Fe(OH)3    +   3H2SO4    (   Fe2(SO4)3    +    6H2O .

*Lưu ý :  Từ  Fe(OH)2 có thể chuyển thành Fe(OH)3 khi để Fe(OH)2 trong không khí theo phản ứng :

          4Fe(OH)2(lục nhạt   +   O2  +   2H2O    
[image: image22.wmf]¾
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  - Bị nhiệt phân huỷ  ->  Ôxit Sắt tương ứng  và nước :    

+ VD :  2Fe(OH)3  
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    Fe2O3     +   3H2O 

              Fe(OH)2   
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    FeO     +     H2O 

*Chú ý: Nếu đề cho “nung Fe(OH)2 ngoài không khí” thì phản ứng xảy ra:

                       4Fe(OH)2  + O2 
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    2Fe2O3     +   4H2O

2.1.3.3. Muối của Sắt :  

- Gồm 2 loại chính : Muối Sắt (II) và muối Sắt (III)

a - Muối Sắt (II) :  (Có màu lục nhạt ) - Chia thành 2 loại : 

*Muối sắt (II) không tan trong nước:   FeS , FeS2 , FeCO3 ,….

- Tác dụng với dung dịch axit không có tính ôxi hoá : (HCl , H2SO4  loãng …)  

          FeS  +   H2SO4 loãng  (FeSO4  +  H2S(         (Phản ứng dùng để điều chế H2S)     

          FeS2  +   H2SO4 loãng  (FeSO4  +  H2S( +   S( (Phản ứng dùng để điều chế S)
          FeCO3   +    2HCl    (  FeCl2    +   CO2(   + H2O  .

- Tác dụng với dung dịch axit có tính ôxi hoá : (HNO3  , H2SO4  đặc  …)  

          3FeCO3    +     10HNO3      (   3Fe(NO3)3   +   NO(   +  3CO2(   +  5H2O .

          2FeCO3    +      4H2SO4 đặc   (    Fe2(SO4)3   +   SO2(   +  2CO2(   +  4H2O .

           FeS         +      6HNO3       (    Fe(NO3)3   +   3NO(  +   H2SO4   +  2H2O .

- Tác dụng với ôxi dư:    4FeS   +   7O2     
[image: image26.wmf]¾
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    2Fe2O3     +     4SO2( .

· Nung FeCO3 trong điều kiện không có không khí :  

FeCO3 
[image: image27.wmf]¾
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  FeO   +   CO2( .
· Nung FeCO3 trong điều kiện  có không khí dư :    

4FeCO3  +  O2   
[image: image28.wmf]¾
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   2Fe2O3  +   4CO2( 

· Nung FeCO3 trong bình chứa  H2  dư :               

4FeCO3  + H2   
[image: image29.wmf]¾
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    Fe  +   CO2(  +  H2O 

*Muối sắt (II) tan trong nước:   FeCl2 , FeSO4 , Fe(NO3)2 , ….

- Các muối Sắt (II) dễ bị thuỷ phân trong môi trường nước cho dung dịch có tính axit yếu (làm nhạt màu quì tím chuyển sang hồng )(PH<7).

- Tác dụng với ôxi  : Sục ôxi vào dung dịch muối Sắt (II) ( Muối Sắt (III)  +  Fe(OH)3(
                    12FeCl2   +   3O2     +  6H2O  (  4Fe(OH)3(   +   8FeCl3
- Tác dụng với dung dịch kiềm :   FeSO4  +   2NaOH  ( Fe(OH)2( +  Na2SO4   

- Khi cho kim loại đứng trước Sắt trong dãy hoạt động hoá học (trừ kim loại tan trong nước)vào dung dịch muối Sắt (II) ( muối mới và kim loại Sắt:    

2Al   +   3FeSO4   (   Al2(SO4)3   +    3Fe(     

- Tác dụng với dung dịch NH3   :      

Fe(NO3)2   +   2NH3   +    2H2O    (  Fe(OH)2(  +    2NH4NO3 .

- Tác dụng với dung dịch  muối   :   FeCl2   +  Na2S   (   FeS(  +  2NaCl .

- Dung dịch muối Sắt (II) có khả năng làm mất màu nước Clo hoặc nước Brôm( muối Sắt (III) :  
                      2FeCl2    +     Cl2    (    2FeCl3 

                      2FeSO4   +    Br2    (   2FeSO4Br

- Dung dịch muối Sắt (II) làm mất màu dung dịch thuốc tím (KMnO4) trong môi trường axit:

 10FeSO4  + 2KMnO4  + 8H2SO4 
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 5Fe2(SO4)3  + 2MnSO4  + K2SO4  + 8H2O.

10FeCl2  + 6KMnO4 + 24H2SO4
[image: image31.wmf]¾
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 5Fe2(SO4)3 + 6MnSO4 + 10Cl2+ 3K2SO4 + 24H2O.

*Lưu ý :  Nhận biết dung dịch muối Sắt (II) bằng dung dịch kiềm hoặc nước Br2, KMnO4.

b - Muối Sắt (III) : (Có màu nâu đỏ)       

+ Không tồn tại muối Sắt : Fe2(CO3)3  ,Fe2(SO3)3 ,…

- Chia thành 2 loại : 

*Muối sắt (III) không tan trong nước: Fe2S3  , Fe2(SiO3)3 , FePO4 , …

- Tác dụng với dung dịch axit không có tính ôxi hoá : (HCl , H2SO4  loãng …)  

 Fe2S3  +   3H2SO4 loãng  ( Fe2(SO4)3  + 3 H2S(.  (Phản ứng dùng để điều chế H2S)
*Muối sắt (III) tan trong nước:   FeCl3 , Fe(NO3)3 , Fe2(SO4)3,…

+ Các muối Sắt (III) tan dễ bị thuỷ phân trong môi trường nước cho dung dịch có tính axit yếu (làm nhạt màu quì tím chuyển sang hồng )(PH<7) :  

- Tác dụng với dung dịch kiềm :   

Fe2(SO4)3  +   6NaOH   (   2Fe(OH)3(nâu đỏ +   3Na2SO4  .    

- Tác dụng với  kim loại đứng trước Ag trong dãy hoạt động hoá học của kim loại : 

                    Cu      +     2Fe(NO3)3    (    Cu(NO3)2     +    2Fe(NO3)2 



          Fe      +     2FeCl3      (    3 FeCl2 

*Lưu ý : -  Giữa muối Sắt (II) và muối Sắt (III) có mối quan hệ chuyển hoá :  

Fe  (II) (  Fe  (III)

2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng SKKN.
2.2.1. Thực trạng:

Trong những năm học vừa qua tôi được nhà trường phân công giảng dạy đội tuyển Hóa học của trường. Trong quá trình giảng dạy, tôi đã tìm hiểu và nhận ra một số yếu điểm của những học sinh trong đội tuyển, đặc biệt ở phần Sắt và hợp chất của Sắt. Những điểm yếu cơ bản đó là:

- Khi đứng trước một bài toán về sắt, học sinh thường rất lúng túng trong khâu viết PTHH, bởi vì các em không biết được trong trường hợp mà các em gặp thì Sắt thể hiện hóa trị mấy?

- Trong chương trình các em không được cung cấp tính chất của một số hợp chất của Sắt như các oxit, bazơ, muối; chính vì vậy các em không viết được PTHH, nhất là những chuyển đổi khi có sự thay đổi về hóa trị của sắt trong hợp chất.
2.2.2. Kết quả của thực trạng:


Như vậy, nếu chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về sắt như ở  SGK thì đa số học sinh đội tuyển không thể làm được những bài toán nâng cao về sắt và hợp chất của nó.


Sau khi các em được trang bị kiến thức cơ bản về sắt (Chương II – Kim loại – SGK Hóa học 9). Tôi đã tiến hành khảo sát đội tuyển HSG môn Hóa năm học 2018 – 2019, bằng cách cho các em làm một số bài tập về sắt và hợp chất của sắt như sau:

	Số HS khảo sát
	Số HS làm được 
bài toán cơ bản
	Số HS làm được
 bài toán nâng cao

	10
	10
	2


Đứng trước những nhược điểm đó, tôi đã tiến hành tìm hiểu, cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết một cách chi tiết. Sưu tầm các bài tập để các em thực hành, bản thân tôi đứng ra kiểm tra, đồng thời phân tích những điểm mà các em còn sai, lý do sai? Kết quả, khi đứng trước bài tập về sắt và hợp chất của nó các em không còn lo sợ mà có thể đưa ra cách giải trong thời gian ngắn.    
2.3. Các SKKN hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 

Sau khi đã trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt, tôi đã tiến hành hướng dẫn học sinh thực hành giải toán bằng cách sưu tầm các bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong các tài liệu rồi phân dạng cụ thể để học sinh dễ tiếp thu.
Sau đây là một số dạng toán tôi đã phân loại và hướng dẫn học sinh thực hiện:

Dạng 1: Bài tập định tính.

Trong dạng này, có một số loại bài tập thường gặp như: Viết phương trình hóa học, Hoàn thành sơ đồ phản ứng, Nhận biết, tách chất, ... Sau đây là một số bài tập minh họa:
Bài 1: Viết phương trình phản ứng hoá học:

a. Khi cho Fe phản ứng với O2, S, HCl, H2SO4 loãng.

b. Khi cho Fe phản ứng với H2SO4 đặc, nóng ( sản phẩm khử là SO2).

c. Khi cho Fe phản ứng với HNO3  (với sản phẩm khử là NO).

d. Khi cho Fe phản ứng với dung dịch FeCl3, CuCl2.

Hướng dẫn:

Bài tập này giúp HS nhớ lại các tính chất hóa học của Sắt, biết được khi nào thì Sắt thể hiện hóa trị II, khi nào thể hiện hóa trị III. 
a.  3Fe + 2O​2 
[image: image32.wmf]¾
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 Fe3O4

     Fe + S 
[image: image33.wmf]¾
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 FeS

     Fe + 2HCl 
[image: image34.wmf]¾
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 FeCl2 + H2

     Fe + H2SO4 loãng 
[image: image35.wmf]¾
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 FeSO​4 + H2

b.  2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image36.wmf]¾
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 Fe2(SO​4)3  + 6H2O + 3SO2.


c.  Fe + 4HNO3 
[image: image37.wmf]¾
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 Fe(NO3)3 + 2H2O + NO

d.  Fe + 2FeCl3 
[image: image38.wmf]¾
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 3FeCl2

     Fe + CuCl2  
[image: image39.wmf]¾
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 FeCl2 + Cu

Bài 2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hoá học.

         Fe3O4              FeCl3            Fe2(CO3)3           Fe(NO3)3                Fe(NO3)2 



           FeO 
    FeCl2            Fe(OH)2            Fe(OH)3              Fe2(SO4)3





           Fe 
  Fe(NO3)2


Hướng dẫn:


Bài tập này ở mức độ vận dụng khó hơn một chút, yêu cầu HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức hóa học về sắt và hợp chất của sắt.


Các PTHH xảy ra:


(1) Fe3O4 + 8HCl 
[image: image40.wmf]¾
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 FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

(2) 2FeCl3 + 3Na2CO3 
[image: image41.wmf]¾
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 Fe2(CO3)3 + 6NaCl.

(3) Fe2(CO3)3 + 6HNO3 
[image: image42.wmf]¾
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 2Fe(NO3)3 + 3H2O + 3CO2.
(4) 2Fe(NO3)3 + Fe 
[image: image43.wmf]¾
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 3Fe(NO3)2.
(5) Fe(NO3)2 + 2HNO3 
[image: image44.wmf]¾
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 Fe(NO3)3 + H2O + NO2.
(6) Fe3O4 + H2 
[image: image45.wmf]¾
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 3FeO + H2O
(7) FeO + H2 
[image: image46.wmf]¾

®

¾

0

t

 Fe + H2O
(8) FeO + 2HCl 
[image: image47.wmf]¾
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 FeCl2 + H2O
(9) 2FeCl3 + Fe 
[image: image48.wmf]¾
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 3FeCl2.
(10) 2FeCl2 + Cl2 
[image: image49.wmf]¾
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 2FeCl3.
(11) FeCl2 + 2NaOH 
[image: image50.wmf]¾
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 Fe(OH)2 + 2NaCl
(12) Fe(OH)2 + 2HCl 
[image: image51.wmf]¾
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 FeCl2 + 2H2O
(13) Fe(OH)2 + 4HNO3 
[image: image52.wmf]¾
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 Fe(NO3)3 + 3H2O + NO2.
(14) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 
[image: image53.wmf]¾
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 4Fe(OH)3.
(15) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 
[image: image54.wmf]¾
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 Fe2(SO4)3 + 6H2O
(16) Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 
[image: image55.wmf]¾
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 2Fe(OH)3 + 3BaSO4
(17) Fe + 2HCl 
[image: image56.wmf]¾
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 FeCl2 + H2.
(18) FeCl2 + 2AgNO3 
[image: image57.wmf]¾
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 Fe(NO3)2 + 2AgCl
(19) Fe(NO3)2 + 2NaOH 
[image: image58.wmf]¾
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 Fe(OH)2 + 2NaNO3.
Bài 3. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng nước dư được dung dịch D và phần không tan B. Sục CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Giải thích thí nghiệm bằng các phương trình hóa học. (Đề dự bị HSG Tỉnh Thanh Hóa, 2012-2013)

Hướng dẫn:

Đây là một bài toán đòi hỏi học sinh biết kết hợp tính chất hóa học của nhiều chất để thực hiện. Tuy nhiên điểm nhấn của bài toán chính là ý cuối cùng “Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4”. Cụ thể cách giải như sau:
Hòa tan hỗn hợp A vào lượng dư nước có các phản ứng:

BaO + H2O 
[image: image59.wmf]®

Ba(OH)2
Al2O3 + Ba(OH)2 
[image: image60.wmf]®

Ba(AlO2)2 + H2O

Phần không tan B gồm: FeO và Al2O3 dư (Do E tan một phần trong dung dịch NaOH) 
[image: image61.wmf]®

 dung dịch D chỉ có Ba(AlO2)2
· Sục khí CO2 dư vào D:

     Ba(AlO2)2 + 2CO2 + 4H2O 
[image: image62.wmf]®

2Al(OH)3
[image: image63.wmf]¯

+ Ba(HCO3)2
· Cho khí CO dư qua B nung nóng có phản ứng:

   FeO + CO 
[image: image64.wmf]¾
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 Fe + CO2

[image: image65.wmf]®

 Chất rắn E gồm: Fe và Al2O3
· Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư:

Al2O3 + 2NaOH 
[image: image66.wmf]®

2NaAlO2 + H2O


[image: image67.wmf]®

 Chất rắn G là Fe

· Cho G tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng:

Fe + H2SO4 
[image: image68.wmf]®

 FeSO4  + H2
Và dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 
[image: image69.wmf]®

5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 +8H2O
Dạng 2: Bài tập định lượng.


Trong phần này, có nhiều phương án để hướng dẫn học sinh như: 

- Chia thành bài toán về kim loại sắt, và bài toán về hợp chất của sắt.

- Chia theo phương pháp giải, như: bài toán quy đổi, tăng giảm khối lượng, sử dụng định luật bảo toàn khối lượng, ...

 
Với giới hạn của SKKN, tôi chỉ nêu ra một số bài toán mà tôi thấy học sinh thường có sự nhầm lẫn hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện.
Bài 1. Để hòa tan hoàn toàn 34,8 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 , FeO, Fe2O3 ( số mol FeO = số mol Fe2O3) thì phải dùng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9 % ( loãng). 

a) Tính khối lượng của dung dịch H2SO4 4,9% đã dùng.

b) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được. 

Hướng dẫn: Trong bài này, GV để cho HS tự giải theo cách của các em. Sau đó mới đưa ra phương pháp quy đổi từ hồn hợp gồm 3 oxit thành 1 oxit. Tuy nhiên cần lưu ý, cách quy đổi chỉ được áp dụng khi trong hỗn hợp số mol của FeO bằng số mol của Fe2O3.

Cách giải cụ thể: 

   Vì số mol FeO = số mol Fe2O3 nên xem như Fe3O4.

Vậy hỗn hợp được coi như chỉ có một oxit là Fe3O4
 Theo đề:  
[image: image70.wmf]h.h
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PTHH:       Fe3O4   +   4H2SO4   ( Fe2(SO4)3   +  FeSO4   +  4H2O

                 0,15 
0,6 
0,15
         0,15   
     (mol)
Khối lượng dung dịch H2SO4 4,9% :  
[image: image71.wmf]0,698

1001200 (g)

4,9

×
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Khối lượng dung dịch thu được :  1200 +  34,8  =  1234,8 gam

( dễ dàng tìm được C% của mỗi muối trong dung dịch thu được)

Bài 2. Cho m(g) hỗn hợp FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan vừa hết trong V (lít) dung dịch H2SO4 loãng thì thu được một dung dịch A. Chia dung dịch A làm 2 phần bằng nhau.

Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 8,8 gam chất rắn.

Phần 2:  làm mất màu vừa đúng 100ml dung dịch KMnO4 0,1M trong môi trường H2SO4 loãng dư. 

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính m ,  V   ( nếu dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M).

Hướng dẫn: Ở bài này, đề không cho số mol FeO bằng số mol Fe2O3 nên không quy đổi thành Fe3O4 được. Gv hướng dẫn HS quy đổi ngược lại để bài toán đơn giản hơn.
    
Xem Fe3O4 như hỗn hợp FeO và Fe2O3 

Vậy hỗn hợp xem như chỉ có FeO và Fe2O3 : số mol lần lượt là x, y.

Các phương trình hóa học xảy ra:


FeO       +  H2SO4    (  FeSO4        +   H2O


x
x
   x 


(mol)



Fe2O3    +  3H2SO4  ( Fe2(SO4)3   +   3H2O


y  
3y
   y 


(mol)
dung dịch A 
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Pư phần 1:  


FeSO4       +  2NaOH    (  Fe(OH)2 (    +   Na2SO4

0,5x
  
         0,5x



(mol)

Fe2(SO4)3  +  6NaOH    (  2Fe(OH)3 (   +   3Na2SO4

0,5y
  
            y



(mol)

2Fe(OH)2  +  ½ O2  
[image: image73.wmf]0
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Fe2O3  +  2H2O


  0,5x 


            0,25x
   

(mol)

2Fe(OH)3  
[image: image74.wmf]0
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Fe2O3  +  3H2O


   y 

       0,5y 

  

 
(mol)
Ta có : 
0,25x + 0,5y  = 
[image: image75.wmf]8,8
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Pư phần 2: 

10FeSO4 + 2KMnO4  + 8 H2SO4  ( 5Fe2(SO4)3   +  K2SO4    +  2MnSO4  +  8 H2O

0,5x (         0,1x  

 (mol)

Ta có :        0,1x = 0,01   (   x = 0,1 ( mol)    (2)

Thay (2) vào (1) ta được : y = 0,06 (mol)

Vậy khối lượng hỗn hợp oxit sắt :  m = (0,1( 72 +  0,06 ( 160 ) = 16,8 ( gam )

Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M :  V = 
[image: image76.wmf]0,10,063

0,56 (lít)

0,5

+×

=


* Có thể hướng dẫn HS giải theo phương pháp bảo toàn nguyên tố Fe.
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Vậy khối lượng hỗn hợp đầu : m =  2(  0,05 ( 72  +  
[image: image82.wmf]0,06

160

2

×

) = 16,8 gam. 

Số mol H2SO4  =  0,1  +  (3 ( 0,06) = 0,28 mol.      ( thể tích V = 0,56 lít.

Bài 3. Đốt x (mol) Fe bởi O2 thu được 5,04 gam hỗn hợp A gồm các oxit của sắt. Hòa tan A trong HNO3 nóng dư thì thu được một dung dịch X và 0,035 mol khí Y ( gồm NO và NO2), biết 
[image: image83.wmf]2
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Tính x.

Hướng dẫn:

Xem các oxit sắt chỉ gồm Fe2O3 và FeO  ( vì Fe3O4 coi như FeO và Fe2O3)


4Fe  +  3O2  
[image: image84.wmf]o
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2Fe2O3   (1)


2Fe  +  3O2  
[image: image85.wmf]o
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2FeO      (2)

Phản ứng của rắn A với HNO3 :


Fe2O3    +   6HNO3    ( 2Fe(NO3)3     +  3H2O

  (3)


3FeO     +   10HNO3  ( 3Fe(NO3)3     +  5H2O  +  NO (     (4)


FeO       +   4HNO3    (  Fe(NO3)3      +  2H2O  +  NO2 (    (5)

Theo (3),(4),(5) ta có : 



[image: image86.wmf]Fe

HNO

(NONO)

3

2

n3nn3x0,035

+

=+=+

   ;    
[image: image87.wmf]HO

2

3x0,035

n

2

+

=



Áp dụng định luật BTKL ta có :



[image: image88.wmf](
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( 5,04 + 63(3x + 0,035) = 242x + (0,035( 2( 19) + 
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 Giải ra   x = 0,07 mol

Bài 4. Muối A là muối cacbonat của kim loại R hóa trị n  ( R chiếm 48,28% theo khối lượng ).  Nếu đem 58 gam A cho vào bình kín chứa sẵn lượng O2 vừa đủ rồi nung nóng. Phản ứng xong thu được 39,2 gam rắn B gồm Fe2O3 và Fe3O4.

a) Xác định CTPT của A.

b) Nếu hòa tan B vào HNO3 đặc nóng, thu được khí NO2 duy nhất. Trộn lượng NO2 này với 0,0175 mol khí O2 rồi sục vào lượng nước rất dư thì thu được 2 lít dung dịch X. Xác định nồng độ mol của các chất trong dung dịch X.

Hướng dẫn:

a) Ta có 
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CTPT của chất A là :  FeCO3
b) gọi x, y lần lượt là số mol Fe2O3 và Fe3O4 trong rắn B.
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   giải ra được : x = y = 0,1 mol.

Phản ứng của B với HNO3 :


Fe2O3    +  6HNO3  ( 2Fe(NO3)3   +  3H2O 


Fe3O4    +  10HNO3  ( 3Fe(NO3)3 +  3H2O   +  NO2 ( 


    0,1 mol ( 




          0,1 
(mol)

2NO2   +    ½ O2   +  H2O  ( 2HNO3
Bđ:
  0,1
0,0175 



 

(mol)
Pư:
  0,07
0,0175
0,07 


(mol)
Spư:
  0,03
   0  
 0,07 


(mol)

2NO2     +  H2O  (  HNO3   +  HNO2

   0,03 
 ( 
0,015
      0,015 


(mol)
Dung dịch X 
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Bài 5. Hòa tan a gam một oxit sắt FexOy vào trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được khí SO2 duy nhất. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn a gam oxit sắt trên bằng khí CO, hòa tan lượng sắt tạo thành trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư)  thu được lượng  SO2 gấp 9 lần lượng SO2 ở thí nghiệm trên.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm trên.

b) Xác định  định công thức hóa học của oxit sắt.

Hướng dẫn :

2FexOy  + (6x -2y )H2SO4 ( đặc) 
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2Fe  +    6H2SO4 ( đặc)  
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Theo đề bài :  
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    (   CTPT của oxit sắt là :   Fe3O4.

Bài 6. Hòa tan một lượng oxit sắt FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được một dung dịch A và khí NO duy nhất. Mặt khác nếu khử lượng oxit sắt trên  bằng lượng CO dư rồi lấy toàn bộ kim loại sinh ra hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thì thu được dung dịch B và khí NO2 duy nhất. Biết thể tích khí NO2 sinh ra gấp 9 lần thể tích khí NO sinh ra ( cùng nhiệt độ, áp suất).

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Xác định công thức hóa học của oxit sắt.

Hướng dẫn :

3FexOy  + (12x -2y )HNO3 
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Theo đề bài ta có :
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   Vậy CTPT của oxit sắt là:   FeO. 

Bài 7. Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( với số mol bằng nhau). Cho m1(g) A vào ống sứ nung nóng rồi dẫn dòng khí CO đi qua ( CO pư hết ), thấy khí bay ra và trong ống còn lại 19,2 (g) rắn B (gồm Fe, FeO, Fe3O4) . Hấp thụ khí vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m2 (g) kết tủa trắng. Hòa tan hết rắn B trong HNO3 nóng thì thấy bay ra 2,24 lít khí NO duy nhất ( đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính m1, m2 và số mol HNO3 đã phản ứng.

Hướng dẫn:

Xem phần FeO + Fe2O3 ( đồng mol) như Fe3O4
Vậy hỗn hợp chỉ gồm có Fe3O4

Fe3O4    +  4CO  
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Phản ứng của rắn B  với HNO3 :

Fe    
  +     4HNO3      ( Fe(NO3)3     +  2H2O    +  NO (     (3)

3FeO     +     10HNO3    ( 3Fe(NO3)3   +  5H2O    +  NO (     (4)

3Fe3O4   +     28HNO3    ( 3Fe(NO3)3   +  14H2O  +  NO (     (5)

Đặt :  
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Áp dụng ĐLBTKL cho (3),(4),(5) ta có:    
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Suy ra ta có :    19,2  +   63(3a + 0,1)  = 242a + 
[image: image117.wmf]3a0,1

18 +  300,1

2

+

××


Giải ra được :  a = 0,27    (  
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Khối lượng của hỗn hợp đầu :  m1 = 0,27
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Theo pư (1) và (2) ta có :  
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* Cách 2:  Vì rắn C gồm Fe, FeO, Fe3O4 tác dụng với HNO3 cho sản phẩm như nhau, nên đặt CTPT trung bình của rắn C: FexOy.
Gọi a là số mol mỗi oxit trong A  ( qui đổi A chỉ gồm Fe3O4 : 2a (mol)


xFe3O4    +  (4x – 3y)CO  
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FexOy   +  (12x–2y) HNO3 ( 3Fe(NO3)3  +  (3x–2y)NO (  +  (6x-y)H2O  (2)
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Ta có hệ phương trình : 
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Giải hệ (I) và (II) ( a = 0,045 ;  
[image: image129.wmf]ay
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Áp dụng định luật BTKL cho pư (1) ta có :  
[image: image130.wmf]2
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20,88 + 28b = 19,2 + 44b    giải ra b = 0,105  mol  ( b là số mol CO2).

Bài 8: Cho 3,16(g) hỗn hợp A ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 250ml dung dịch CuCl2 khuấy đều hỗn hợp , lọc rửa kết tủa ,được dung dịch B và 3,84 (g) chất rắn C. Thêm vào B một lượng dư dung dịch NaOH loãng,rồi lọc , rửa kết tủa mới tạo thành . Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao được 1,4(g) chất rắn D gồm 2 Oxit kim loại. Cho rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1. Viết các phương trình của các phản ứng xảy ra

     2. Tính thành phần % của mỗi kim loại trong A và nồng độ mol/l của dung dịch CuCl2  đã dùng

Hướng dẫn: 

1. Biện luận :Vì sản phẩm cuối cùng là 2 Oxit kim loại (MgO và Fe2O3) nên cả Mg và Fe đã phản ứng với CuCl2 .

· Vì khối lượng 2 Oxit bé hơn khối lượng 2 kim loại ban đầu chứng tỏ phải có một kim loại còn dư.

· Vì Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên Mg phải phản ứng hết Fe còn dư  

· Vì Fe còn dư nên CuCl2  đã phản ứng hết (H=100%).

· Đặt x,y lần lượt là số mol của Mg và Fe ban đầu ; y’  là số mol của Fe phản ứng . Ta có phương trình:      24x     +   56y     = 3,16        (I)

· Các phản ứng:       

      Mg                    +         CuCl2      
[image: image131.wmf]®
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x  mol                            x mol                                                 x mol

Fe                      +          CuCl2       
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Dung dịch B :   MgCl2   và FeCl2  . Chất rắn C   gồm :  Cu và Fe dư

                                    64(  x+y)     +   56(y- y’)    =  3,84      (II)

-  B    + NaOH  :

MgCl2    +    2NaOH       
[image: image133.wmf]®

                 Mg(OH)2        +      2NaCl    

x mol                                                       x mol

FeCl2          +   2NaOH      
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y’ mol                                                       y’ mol

· Nung kết tủa :

        Mg(OH)2            
[image: image135.wmf]¾
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     4 Fe(OH)2          +       O2    
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Ta có :            40x   + 160.0,5y’  =  1,4                          (III)

Kết hợp (I), (II), (III), ta có hệ phương trình.
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Giải hệ phương trình trên ta được: x=0,015; y= 0,05; y’=0,01

2. % mMg=11,39%;    %mFe= 88,61%

   CM(CuCl2))    =   (x  + y’)/0,25   =    0,1 M                 

* Một số bài tập để học sinh củng cố:

Bài 1. Viết phương trình phản ứng hoá học khi cho:

a. FeO, Fe2O3, Fe3O4 cho tác dụng với HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc , HNO3 đặc, HNO3 loãng.

b. FeS2 với H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, HNO3 loãng, HNO3 đặc.

c. Fe(OH)2, Fe(OH)3 với HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc , HNO3 đặc, HNO3 loãng.

Bài 2: Viết PTHH hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

     Fe                 FeO               FeCl2

Fe(OH)2
       Fe(OH)3
Fe2O3



Fe2(SO4)3
FeCl3

Fe(OH)3



Fe3O4

FeO
     Fe(NO3)3
Fe(NO3)2
      Ag

Bài 3.  Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau:







Fe 
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Bài 4. Hoà tan 7,2 gam FeO vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch A. Sục khí Cl2 tới dư vào A, đem cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan . Tính m ?
Bài 5. Chia 68,8 g sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau.

Hòa tan hết phần I vào 200 g dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch A và 2,24 lit khí H2 (đktc).Thêm 33 gam H2O vào dung dịch A được dung dịch B. Nồng độ HCl trong dung dịch B là 2,92%.

a. Xác định CT của oxit sắt

b. Hòa tan hết phần II vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lit khí SO2. Tính V?

Bài 6. Cho m gam Fe tác dụng hết với oxi thu được 44,8 gam hỗn hợp chất rắn A gồm 2 oxit (FeO, Fe2O3). Cho toàn bộ lượng hỗn hợp A trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch B và 4,48 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm các sản phẩm khử là NO và NO2, tỉ khối của hỗn hợp C so với H2 là 1. Tính giá trị của m. (Đề Thi Chuyên Hóa – Hưng Yên, 2010-2011)
Bài 7. Hãy hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): 

Fe → Fe3O4 → FeCl2 → FeCl3 → FeCl2 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 → Fe → Fe2(SO4)3. (Đề dự bị HSG Tỉnh Thanh Hóa, 2012-2013)

Bài 8. Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M, được 7,88 gam kết tủa. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Tìm công thức phân tử của FexOy. (Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa, 2012-2013)
Bài 9. Nung nóng 1,32a gam hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y có khối lượng bằng a gam. Tính % khối lượng mỗi oxit trong Y. Viết phương trình hóa học minh họa. (Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa,  2012-2013)
Bài 10.  Nung nóng dây sắt trong không khí, phản ứng xong cho sản phẩm vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau đó cho toàn bộ vào NaOH. Viết phương trình hóa học xảy ra. (Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa, 2013-2014)
Bài 11.  Hỗn hợp A gồm: Fe3O4, Al, Al2​O3, Fe. Cho A tan trong dung dịch NaOH dư được hỗn hợp chất rắn A1​, dung dịch B1 và khí C1. Khí C1 dư cho tác dụng với A nung nóng được hồn hợp chất rắn A2. Dung dịch B1 tác dụng với H2SO4 loãng dư được dung dịch B2. Chất rắn A2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng được dung dịch B3 và khí C2. Cho B3 tác dụng với bột sắt được dung dịch B4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (Đề HSG Tỉnh Thanh Hóa,  2013-2014)
Bài 12. Chia 18,7 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: Cho vào 3,75 lit H2SO4 0,1M, thu được 6,16 lit khí (đktc) và dung dịch Y.

Phần 2: Cho vào dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lit khí (đktc).

1. Tính thành phần khối lượng hỗn hợp X.

2. Nếu thêm 775 ml NaOH 1M vào Y, khuấy đều, tính khối lượng kết tủa thu được.

3. Nếu đun nóng dung dịch Y đến khan, toàn bộ khí và hơi sục vào bình đựng dung dịch Ca(OH)​2 dư, tính khối lượng kết tủa hình thành. (Đề thi tuyển GV Chu Văn An, năm 2011)
Bài 13. Hỗn hợp A gồm 32,8 gam Fe và Fe2O3 có tỉ lệ mol 3:1 hòa tan A trong V lít dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thấy còn lại 2,8 gam chất rắn không tan. Tính giá trị của V. (Đề HSG Tỉnh Hưng Yên, 2013-2014)
Bài 14. 
a, Hòa tan hoàn toàn 6,44g hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dd H2SO4 đặc nóng dư. Sau pư thu được 0,504 lít khí SO2 (SP khử duy nhất, ở đktc) và dd chứa 16,6g hỗn hợp muối sunfat. Viết các PTPƯ xảy ra và tìm CT của oxit sắt.

b, Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tan vừa hết trong dd HCl 20%, thu được dd Y (chỉ chứa 2 muối). Viết các PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm của các chất trong dd thu được. (Đề HSG Tỉnh Phú Thọ, 2013-2014)
Bài 15. Hòa tan hỗn hợp A gồm Fe​2(SO4)3​; FeSO4; CuSO4, trong đó %S = 21,875% theo khối lượng. Lấy 102,4 gam hỗn hợp A hòa tan trong nước dư, sau đó cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi. Lượng oxit sinh ra được khử hoàn toàn bằng CO dư, thu được m gam kim loại. Tính m.  (Đề thi Chuyên Lê Quý Đôn- Đã Nẵng, 2013-2014)
Bài 16. Cho 30,6 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,68 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 1,2 gam kim loại. 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.


b) Tính nồng độ CM của axit HNO3.

(Đề HSG Tỉnh Hà Nam, 2009-2010)
Bài 17. Dẫn H2 dư qua 8,14 gam qua hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3, FenOm nung nóng, sau khi pư hoàn toàn thu được 1,44 gam H2O. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 8,14 gam A cần dùng 170 ml dd H2SO4 1M (loãng) thu được dd B. Cho B tác dụng với dd NaOH loãng, dư, lọc kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,2 gam chất rắn. Xác điịnh công thức FenOm và tính khối lượng từng chất trong A. (Đề thi Chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa, 2011-2012)
Bài 18. Chia 80 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau:

Hoà tan hết phần I vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (đktc). Thêm 60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.

1/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và xác định công thức của oxit sắt.

2/ Cho phần II tác dụng vừa hết với H2SO4 đặc nóng rồi pha loãng dung dịch sau phản ứng bằng nước, ta thu được dung dịch E chỉ chứa Fe2(SO4)3. Cho 10,8 (g) bột Mg vào 300 ml  dung dịch E khuấy kĩ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,6 (g) chất rắn C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m (g) chất rắn F (trong điều kiện thí nghiệm BaSO4 không bị phân huỷ). Tính CM của dung dịch E và giá trị m. (Đề HSG Tỉnh Ngệ An, 2010-2011)
2.4. Hiệu quả của SKKN đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.  


Qua triển khai SKKN trong năm học 2018 – 2019, tôi đã thu được kết quả tích cực. Học sinh đội tuyển đã hiểu và làm tốt các bài tập về sắt và các hợp chất của Sắt. Cụ thể, sau khi hướng dẫn học sinh đội tuyển lý thuyết nâng cao và các dạng bài tập, được phân tích những lỗi thường gặp khi giải toán về sắt và hợp chất của sắt; tôi đã tiến hành khảo sát lần 2, thu được kết quả như sau:
	Số HS khảo sát
	Số HS làm được 

bài toán cơ bản
	Số HS làm được

 bài toán nâng cao

	10
	10
	10



Hiệu quả của SKKN còn được phản ánh tích cực qua kết quả của đội tuyển khi tham dự thi cấp Huyện và cấp Tỉnh. Năm học 2018 – 2019, đội tuyển hóa học đạt kết quả: 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 khuyến khích. Điều này phần nào đã minh chứng cho hiệu quả của SKKN mà tôi đã triển khai.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.
3.1. Kết luận.

Để gây hứng thú học tập, tạo niềm tin cho học sinh thì việc phân dạng bài tập và xây dựng phương pháp giải hợp lý là hết sức quan trọng. Muốn làm được điều này thì giáo viên phải hội đủ trình độ chuyên môn vững vàng, có hiểu biết bao quát và sâu sắc toàn bộ chương trình hóa học của cấp học; có tinh thần nhiệt huyết, say mê với công việc. 

Những kinh nghiệm nêu trong đề tài vừa có tác dụng bồi dưỡng, rèn luyện các kiến thức kỹ năng giải toán hóa học một cách sâu sắc và vững chắc, vừa phát huy được tính tích cực và sáng tạo của học sinh. Đề tài này còn tác động rất lớn đến việc phát triển tiềm lực trí tuệ, nâng cao năng lực tư duy độc lập và  khả  năng  tìm  tòi sáng tạo cho học sinh giỏi. Bằng việc tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt, tôi đã xây dựng thành một chủ đề trong quá trình BD HSG. Qua thực tiễn giảng dạy tôi nhận thấy đã đạt được hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, không có một phương pháp nào có thể đơn phương trở thành phương pháp tối ưu, vì vậy giáo viên phải rèn cho học sinh cách kết hợp khéo léo những kiến thức về sắt và hợp chất của sắt với các chất khác được học trong chương trình, biết kết hợp các kiến thức cơ bản về Hóa học với các kỹ năng giải toán hóa học cho từng loại bài cụ thể thì mới có thể đạt hiệu quả cao.  

Do chưa có điều kiện tìm hiểu và áp dụng rộng rãi nên đề tài còn nhiều hạn chế, số bài tập liên quan đến chủ đề còn chưa phong phú, bản thân mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện và áp dụng đạt hiệu quả cao hơn.

3.2. Kiến nghị.

- Sau khi xếp loại SKKN của mỗi năm học, Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT nên tổ chức hội thảo, nhân rộng những SKKN đã triển khai và đem lại hiệu quả cao trong dạy học để đồng nghiệp trong Huyện cũng như trong Tỉnh tham khảo.
	XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019
CAM KẾT KHÔNG COPY.

NGƯỜI VIẾT SKKN
Vũ Văn Thà


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hóa học vô cơ (Hoàng Nhâm)

2. Bồi dưỡng hóa học THCS ( Vũ Anh Tuấn )

3. Sách giáo khoa hóa học 9.
4. Các đề thi HSG cấp Tỉnh, đề thi Chuyên các năm.

DANH MỤC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN


Họ và tên tác giả: Vũ Văn Thà
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Chu Văn An
	TT
	Tên đề tài SKKN
	Cấp đánh giá xếp loại

(Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh...)
	Kết quả đánh giá xếp loại

(A, B, hoặc C)
	Năm học đánh giá xếp loại

	1. 
	Hình thành kỹ năng xác định công thức hóa học trong dạy học hóa học lớp 8 - THCS
	Huyện
	A
	2009-2010

	2. 
	Tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCS Chu Văn An – Nga Sơn.
	Huyện
	A
	2015-2016

	3. 
	Tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCS Chu Văn An – Nga Sơn.
	Tỉnh
	B
	2015-2016


* Liệt kê tên đề tài theo thứ tự năm học, kể từ khi tác giả được tuyển dụng vào Ngành cho đến thời điểm hiện tại.
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